MẪU SỐ 01/HPH-LS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
(Hợp pháp hoá lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự)
Kính gửi: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Họ và tên người đề nghị: ............................................................................

Nghề nghiệp (hoặc chức vụ): ........................... Quốc tịch:.........................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

........................................................................... Điện thoại: ......................

CMTND (hoặc hộ chiếu ngoại giao , công vụ , phổ thông ) số:...... 

Ngày cấp:....../ ....../19 ..... ; Cơ quan cấp: ...................................................

Họ, tên người nộp hồ sơ (nếu được uỷ quyền làm thay):.............................

CMTND (hoặc hộ chiếu ngoại giao ,công vụ , phổ thông ) số:........

Ngày cấp:......./....../19......; Cơ quan cấp :.....................................................

Địa chỉ thường trú :......................................................................................

...................................................................................... Điện thoại..............

Đề nghị Quý Cơ quan hợp pháp hoá lãnh sự (hoặc chứng nhận lãnh sự) các giấy tờ, tài liệu dưới đây để sử dụng: (Cần ghi rõ mục đích sử dụng giấy tờ này để làm gì và ở nước nào)............................................................................................................

.....................................................................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1....................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

3....................................................................................................................

4. ..................................................................................................................

5. ..................................................................................................................

Số lượng văn bản đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự (hoặc chứng nhận lãnh sự): ........................................ bản

Hà nội, ngày.....tháng....... năm 199...

Người đề nghị (hoặc người nộp hồ sơ)

(ký và ghi rõ họ tên)

Phần dành cho Cơ quan chức năng:

	Ý kiến của Cơ quan chức năng:
	Người nhận hồ sơ và ý kiến đề xuất:


MẪU SỐ 02/LS-HPH
	CỤC LÃNH SỰ

	HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Số:........../LS-HPH............

Chứng thực chữ ký của ông (bà)...................

......................................................................

và con dấu của (cơ quan)..............................

......................................................................

(Làm tại)....................... ngày......./......./.......

(ký tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 03/LS-CNLS
	CỤC LÃNH SỰ

	CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Số:........../LS-HPH............

Chứng thực chữ ký của ông (bà)...................

......................................................................

và con dấu của (cơ quan)..............................

......................................................................

(Làm tại)....................... ngày......./......./.......

(ký tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 04/LS-HPH
	CỤC LÃNH SỰ

	HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Số:........../LS-HPH............

Chứng thực chữ ký của ông (bà)...................

......................................................................

và con dấu của (cơ quan)..............................

......................................................................

và sự phù hợp của văn bản này với pháp luật của nước lập văn bản.

(Làm tại)....................... ngày......./......./.......

(ký tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 05/LS-CNLS
	CỤC LÃNH SỰ

	CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Số:........../LS-CN............

Chứng thực chữ ký của ông (bà)...................

......................................................................

và con dấu của (cơ quan)..............................

......................................................................

và sự phù hợp của văn bản này với pháp luật của Việt Nam.

(Làm tại)....................... ngày......./......./.......

(ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:

1. Nếu việc hợp pháp hoá lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự được thực hiện tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài thì thay Cục Lãnh sự bằng Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại............ hoặc Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại.......................

Riêng đối với Sở Ngoại vụ TPHCM là cơ quan được uỷ quyền thì ghi Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu này được viết bằng tiếng Việt.

3. Nội dung chứng nhận lãnh sự được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ chính thức của nước ngoài nơi giấy tờ, tài liệu của Việt Nam được đem ra sử dụng hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc.

MẪU SỐ 06/LS-HPH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Quốc huy)

BỘ NGOẠI GIAO
SỔ HỢP PHÁP HOÁ
CỤC LÃNH SỰ

(đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại ...........................)

Quyển số................................................ TT/NG

Mở ngày.............. tháng.................. năm.........

Khoá ngày........... tháng................. năm.........

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03/06/1999 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

SỔ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ VÀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ
Ngày..... tháng...... năm........

	Số TT
	Ngày tháng năm
	Nội dung văn bản
	Chứng nhận lãnh sự
	Hợp pháp hoá lãnh sự
	Họ và tên
	Cơ quan lập hoặc xác nhận văn bản
	Quốc tịch
	Họ tên, chức vụ người ký, cấp

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) 
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Sổ hợp pháp hoá
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
1. Ngày mở Sổ là ngày làm việc đầu tiên của năm, ngày khoá Sổ là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Sổ phải ghi số trang và đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối.

3. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát.

4. Trước khi vào Sổ, Viên chức có thẩm quyền hợp pháp hoá yêu cầu đương sự kiểm tra lại các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn.

5. Khi vào Sổ phải ghi theo số thứ tự; số thứ tự được sử dụng đối với chứng nhận lãnh sự (cột 4) và hợp pháp hoá lãnh sự (cột 5). Trong hai cột này cần ghi rõ số lượng văn bản để theo dõi.

6. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xoá, viết cùng một thứ mực, trường hợp viết nhầm cần sửa thì phải gạch đi viết lại, không được chữa đè lên chữ cũ, Viên chức có thẩm quyền phải ký, ghi rõ họ tên vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ sửa.

7. Ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ; cột họ và tên phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8. Ghi rõ cơ quan lập hoặc xác nhận giấy tờ cần hợp pháp hoá.

9. Sổ này chỉ được dùng cho 01 năm (theo dương lịch), không dùng tiếp Sổ cũ cho năm tiếp theo; trường hợp đã dùng hết trang mà vẫn chưa hết năm, thì dùng tiếp quyển khác.

